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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 
Biểu mẫu 18 

Kèm theo Thông tư số 36/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
Năm học 2017-2018 

 
(Về giáo trình, tại liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, hội nghị, hội thảo) 

 
1. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

 

TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

1 20 đề luyện thi THPT Quốc gia môn Tiếng 
Anh (theo cấu trúc đề thi cập nhật 2016) 

Bùi Trí Vũ Nam (chủ biên), Hồ 
Huyền, Đinh Trần Hạnh Nguyên, 
Võ Huỳnh Sang 

Tài liệu 
tham khảo x 18/5/2016 

2 4tuần thi đậu HSK4 (Bản mới) Cấp độ 4. 
四周攻破新HSK4级 

Nguyễn Thị Quỳnh Vân (Chủ 
biên), Tô Phương Cường, Trương 
Gia Quyền, Huỳnh cảnh Quân,  
Nhan Vĩ Quang, Trương Mỹ Vân, 
ThS. Hoàng Quỳnh Anh, ThS. 
Huỳnh Thị Chiêu Uyên  

Tài liệu 
tham khảo x 30/1/2018 

3 Bài đọc Tâm lý học Đoàn Văn Điều Tài liệu 
tham khảo 

Số 1570/QĐ-ĐHSP ngày 
05/6/2018 06/7/2018 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

4 Bài giảng Cơ học lượng tử Lê Văn Hoàng Giáo trình 

Số 1142/QĐ-ĐHSP ngày 
04/5/2015 

TB: Số 725/QĐ-ĐHP 
ngày 13/3/2018 

20/5/2015 

5 Bài tập Cơ sở Toán ở tiểu học 1 Nguyễn Thị Nga, Trần Đức Thuận Giáo trình Số 1588/QĐ-ĐHSP ngày 
06/7/2016 29/7/2016 

6 Cảnh quan học ứng dụng Trương Văn Tuấn, Phan Văn Phú Giáo trình Số 442/QĐ-ĐHSP ngày 
7/3/2016 15/4/2016 

7 Chuyên đề Triết học Nguyễn Ngọc Khá Giáo trình Số 1650/QĐ-ĐHSP ngày 
14/7/2016 18/7/2016 

8 Cơ học lý thuyết Ninh Quý Cường Giáo trình Số 38/QĐ-ĐHSP ngày 
09/01/2015 04/5/2015 

9 Cơ sở lý thuyết Hóa học vô cơ Dương Bá Vũ Giáo trình Số 2238/QĐ-ĐHSP ngày 
28/9/2017 13/10/2017 

10 Cơ sở Toán ở Tiểu học 1 Dương Minh Thành, Trần Hoàng,  
Nguyễn Ngọc Trọng Giáo trình Số 1098/QĐ-ĐHSP ngày 

04/5/2016 20/5/2016 

11 Con người nhân văn trên thi đàn Việt Nam 
sơ kỳ Trung đại Đoàn Thị Thu Vân Giáo trình Số 1282/QĐ-ĐHSP ngày 

20/5/2015 03/6/2015 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

12 Conceptual Metaphor and Metonymy in 
Cognitive Semantics Nguyễn Ngọc Vũ Giáo trình Số 1147/QĐ-ĐHSP ngày 

10/5/2016 13/5/2016 

13 
Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 
chống thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra 
khỏi Việt Nam (1945-1949) 

Ngô Chơn Tuệ Tài liệu 
tham khảo 

Số 2641/QĐ-ĐHSP ngày 
27/10/2017 28/11/2017 

14 Đa dạng Sinh học Phạm Văn Ngọt (Chủ biên), Tống 
Xuân Tám Giáo trình Số 1304/QĐ-ĐHSP ngày 

02/6/2016 15/7/2016 

15 Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung 
học cơ sở và trung học phổ thông 

Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên), 
Nguyễn Anh Dũng, Phùng Việt 
Hải, Nguyễn Quang Linh, Hoàng 
Phước Muội, Ngô Trọng Tuệ 

Tài liệu 
tham khảo x 28/8/2018 

16 Dạy học hình học ở trường phổ thông Lê Thị Hoài Châu Giáo trình Số 170/QĐ-ĐHSP ngày 
08/2/2017 22/02/2017 

17 Địa lí Thiên văn (Dùng cho các trường Đại 
học và Cao đẳng Sư phạm) 

Phạm Ngọc Đĩnh (Chủ biên), 
Nguyễn Văn Luyện Giáo trình Số 2078/QĐ-ĐHSP ngày 

10/9/2015 18/12/2015 

18 Dinh dưỡng trẻ em Đào Thị Minh Tâm Tài liệu 
tham khảo x 24/6/2016 

19 Giải phẫu sinh lý trẻ em mầm non Đào Thị Minh Tâm Tài liệu 
tham khảo x 23/6/2016 

20 Giáo dục học đại cương 
Trần Thị Hương (Chủ biên), 
Nguyễn Đức Danh, Hồ Văn Liên,  
Ngô Đình Qua 

Giáo trình Số 1176/QĐ-ĐHSP ngày 
15/5/2014 20/02/2017 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

21 Giáo dục học Thể dục thể thao 
Phạm Thị Lệ Hằng, Lê Thị Hồng 
Hà, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn 
Đình Phát 

Giáo trình Số 1575?QĐ-ĐHSP ngày 
18/7/2017 01/11/2017 

22 Giáo dục học tiểu học - Những vấn đề cơ 
bản Lê Thị Thanh Chung Giáo trình Số 1589/QĐ-ĐHSP ngày 

06/7/2016 10/8/2016 

23 Giáo trình Giao tiếp sư phạm 
Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Mai 
Mỹ Hạnh, Võ Văn Nam, Võ Thị 
Tường Vy 

Giáo trình Số 1087/QĐ-ĐHSP ngày 
03/5/2017 4/5/2017 

24 Giáo trình Phân loại học thực vật 
Phạm Văn Ngọt (chủ biên), 
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Quách 
Văn Toàn Em  

Giáo trình Số 3071/QĐ-ĐHSP ngày 
18/12/2015 29/01/2016 

25 Giáo trình Thực hành Hóa học Vô cơ 
(phần 1) Nguyễn Anh Tiến Giáo trình Số 794/QĐ-ĐHSP ngày 

27/3/2017 13/4/2017 

26 Giáo trình Tiếng Việt cho người nước 
ngoài, tập 1  

Dư Ngọc Ngân (Chủ biên), Đoàn 
Thị Thu Vân, Nguyễn Thị Ngọc 
Điệp 

Giáo trình 

Lần 1: Số 2577/QĐ-
ĐHSP ngày 11/12/2012 

Lần 2: Số 2911/QĐ-
ĐHSP ngày 27/11/2015 

31/3/2016 

27 Grammaire française. Ngữ pháp tiếng 
Pháp Nguyễn Thức Thành Tín Giáo trình Số 1520/QĐ-ĐHSP ngày 

10/7/2017 26/7/2017 

28 
Grammaire pratique du Français Cahier 
d'exercices Corrigé. Bài giải ngữ pháp 
Tiếng Pháp 

Nguyễn Thức Thành Tín Tài liệu 
tham khảo 

2300/QĐ-ĐHSP ngày 
03/10/2016 7/10/2016 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

29 Hành vi tự hủy hoại bản thân của học sinh 
Trung học cơ sở 

Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ Hạnh, 
Nguyễn Thanh Huân, Trần Chí 
Vĩnh Long 

Tài liệu 
tham khảo x 5/5/2018 

30 Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản 
Lê Đức Long (Chủ biên), Lê Thị 
Huyền, Tạ Quang Thanh, Trần 
Thanh Hùng 

Giáo trình Số 2301/QĐ-ĐHSP ngày 
03/10/2016  4/10/2016 

31 Hình học cao cấp  Nguyễn Thái Sơn Giáo trình Số 1497/QĐ-ĐHSP ngày 
29/5/2018 27/8/2018 

32 Hình học sơ cấp 
Trần Tuấn Nam (Chủ biên), Đàm 
Văn Nhỉ, Trần Trung Tình, Nguyễn 
Anh Tuấn 

Giáo trình Số 1220 ngày 17/5/2016 12/7/2016 

33 Học thuyết huấn luyện 
Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Văn 
Hùng, Trần Trường Sơn, Lê Vũ 
Kiều Hoa, Nguyễn Đình Phát 

Giáo trình Số 1450/QĐ-ĐHSP ngày 
15/6/2016 29/6/2016 

34 Humour in English Literature Phạm Tấn Tài liệu 
tham khảo Số 2424 ngày 18/10/2017 26/02/2018 

35 Hướng dẫn tự học môn Đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 

Ngô Bá Khiêm, Phí Văn Thức, 
Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Trung 
Tính 

Tài liệu 
tham khảo x 29/9/2016 

36 
Hướng dẫn tự học môn Đường lối cách 
mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái 
bản 1) 

Ngô Bá Khiêm, Phí Văn Thức, 
Phạm Mạnh Thắng, Nguyễn Trung 
Tính 

Tài liệu 
tham khảo x 14/9/2018 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

37 
Hướng dẫn vẽ biểu đồ và khai thác Atlat 
Địa lí Việt Nam (sử dụng cho các học 
phần Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam) 

Nguyễn Thị Bình (Chủ biên), 
Phạm Đỗ Văn Trung, Châu Hồng 
Thắng, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, 
Hà Văn Thắng, Đào Ngọc Bích, 
Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Trần Đức 
Minh 

Tài liệu 
tham khảo x 15/7/2016 

38 Hướng dẫn xây dựng khẩu phần ăn cho trẻ 
em mầm non Đào Thị Minh Tâm Tài liệu 

tham khảo x 5/8/2016 

39 Introduction à l'économie (Nhập môn kinh 
tế) -CD Nguyễn Thức Thành Tín Giáo trình Số 1962/QĐ-ĐHSP ngày 

22/8/2016 24/5/2017 

40 Introduction to American Literature Don Adams, Nguyễn Ngọc Vũ, 
Nguyễn Thị Hiếu Thiện Giáo trình Số1651/QĐ-ĐHSP ngày 

14/7/2016 29/7/2016 

41 Kí hiệu ngôn ngữ và ngôn ngữ kí hiệu Việt 
Nam 

Cao Thị Xuân Mỹ, Trần Thị Ngọc 
lan 

Tài liệu 
tham khảo 

Số 2967/QĐ-ĐHSP ngày 
13/12/2016 30/12/2017 

42 Kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên 
khi thực tập Huỳnh Văn Sơn Tài liệu 

tham khảo x 27/5/2016 

43 Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học, phần 
1 Hoàng Thị Tuyết Tài liệu 

tham khảo x 7/6/2016 

44 Lí luận dạy học tiếng Việt ở tiểu học, phần 
2 Hoàng Thị Tuyết Tài liệu 

tham khảo x 7/6/2016 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

45 Lịch sử các học thuyết kinh tế 
Nguyễn Hồng Hải, Vũ Quốc 
Phong, Nguyễn Thị Thu Trang, Đỗ 
Thị Thúy Yến  

Giáo trình Số 1963/QĐ-ĐHSP ngày 
22/8/2016 29/6/2016 

46 Lịch sử Triết học Mác - Lê nin 
Nguyễn Ngọc Khá (chủ biên),  
Đinh Ngọc Thạch, Nguyễn Huỳnh 
Bích Phương 

Giáo trình Số 3118/QĐ-ĐHSP ngày 
24/12/2015 30/12/2015 

47 Lịch sử Triết học trước Mác Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), 
Nguyễn Huỳnh Bích Phương Giáo trình Số 1322/QĐ-ĐHSP ngày 

22/5/2015 29/5/2015 

48 Lịch sử tư tưởng Việt Nam Lê Đức Sơn, Nguyễn Thị Minh 
Hương Giáo trình Số 1652/QĐ-ĐHSP ngày 

14/7/2016 29/6/2016 

49 Lôgic học Nguyễn Chương Nhiếp Tài liệu 
tham khảo x 26/5/2016 

50 Logic học. Câu hỏi và bài tập Nguyễn Chương Nhiếp Tài liệu 
tham khảo x 31/12/2015 

51 Luyện viết chữ Hán, quyển 1 Nguyễn Phước Lộc, Hồ Minh 
Quang, Trần Khai Xuân Giáo trình Số 1752/QĐ-ĐHSP ngày 

29/7/2016 9/8/2016 

52 Luyện viết chữ Hán, quyển 2 Nguyễn Phước Lộc, Hồ Minh 
Quang, Vương Huệ Nghi Giáo trình Số 1753/QĐ-ĐHSP ngày 

29/7/2016 9/8/2016 

53 Lý luận và phương pháp Thể dục thể thao 
trường học 

Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Văn 
Hùng,  Lê Vũ Kiều Hoa Giáo trình Số 1576/QĐ-ĐHSP ngày 

18/7/2017 31/10/2017 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

54 Một số ứng dụng của Đại số hiện đại vào 
giải Toán sơ cấp 

Trần Tuấn Nam (Chủ biên), Đàm 
Văn Nhỉ, Lưu Bá Thắng Giáo trình 

L1: Số 1635/QĐ-ĐHSP 
ngày 31/7/2013  

Tái bản: Số 1619A/QĐ-
ĐHSP ngày 6/7/2015  

29/7/2015 

55 Một số vấn đề khu vực Đông Á trong 
những năm đầu thế kỉ XXI Nguyễn Minh Mẫn, Võ Minh Tập  Tài liệu 

tham khảo 
Số 528/QĐ-ĐHSP ngày 

27/02/2018 29/3/2018 

56 Mỹ học đại cương Nguyễn Chương Nhiếp Giáo trình Số 1012/QĐ-ĐHSP ngày 
22/4/2016 27/5/2016 

57 Ngữ âm - Văn tự - Từ vựng tiếng Trung 
Quốc Châu A Phí, Lưu Hớn Vũ Giáo trình Số 2591/QĐ-ĐHSP ngày 

03/11/2016 22/12/2016 

58 Pháp luật đại cương Lê Văn Thuận Tài liệu 
tham khảo x 29/01/2016 

59 Phát triển năng lực hướng nghiệp cho giáo 
viên bộ môn trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Kim Hồng (chủ biên),  
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Minh 
Hồng, Nguyễn Vĩnh Khương, Trần 
Chí Vĩnh Long, Lê Minh Huân, 
Nguyễn Thị Diễm My, Mai Mỹ 
Hạnh 

Tài liệu 
tham khảo x 05/4/2016 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

60 
Phát triển nguồn lực giáo viên đáp ứng 
nhu cầu Giáo dục mầm non tại TP. Hồ Chí 
Minh 

Hoàng Văn Cẩn (Chủ biên), Huỳnh 
Văn Sơn, Hoàng Trường Giang, 
Mai Mỹ Hạnh, Hồ Ngọc Kiều, 
Nguyễn Vĩnh Khương 

Tài liệu 
tham khảo x 24/7/2015 

61 Phổ tu điền kinh 
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 
Huỳnh Trung Phong, Phan Thị Mỹ 
Hoa 

Giáo trình Số 1452/QĐ-ĐHSP ngày 
15/6/2016 15/7/2016 

62 Phương pháp dạy học Đại số và Giải tích Lê Thái Bảo Thiên Trung, Tăng 
Minh Dũng Giáo trình Số 2239/QĐ-ĐHSP ngày 

28/9/2017 9/10/2017 

63 Phương pháp dạy học môn Toán Lê Văn Tiến Giáo trình Số 1222/QĐ-ĐHSP ngày 
17/5/2016 29/6/2016 

64 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học  Trịnh Văn Biều, Lê Thị Thanh 
Chung Giáo trình Số 2968/QĐ-ĐHSP ngày 

13/12/2016 23/01/2017 

65 Phương pháp nghiên cứu khoa học Đoàn Văn Điều Giáo trình Số 905/QĐ-ĐHSP ngày 
07/4/2016 22/4/2016 

66 Phương pháp nghiên cứu khoa học Thể 
dục thể thao 

Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị 
Gấm, Nguyễn Minh Hùng, Trần 
Trường Sơn, Ngô Kiên Trung, 
Nguyễn Đình Phát 

Giáo trình Số 1451/QĐ-ĐHSP ngày 
15/6/2016 11/7/2016 

67 Sinh lý học vận động - học phần 1 
Phạm Thị Lệ Hằng, Sầm Vĩnh Lộc, 
Phan Thành Lễ, Nguyễn Võ Thuận 
Thành, Trần Thị Phương Dung 

Giáo trình Số 1649/QĐ-ĐHSP ngày 
14/7/2016 20/7/2016 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

68 Sinh lý học vận động (học phần 2) TS. Nguyễn Thị Gấm Giáo trình Số 1577/QĐ_ĐHSP ngày 
18/7/2017 28/8/2017 

69 Sổ tay Tiếng Việt tiểu học Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Hải Lê Tài liệu 
tham khảo 

Số 529/QĐ-ĐHSP ngày 
27/2/2018 06/3/2018 

70 Sử dụng bảng tính cơ bản Lê Đức Long (Chủ biên), Trần 
Hữu Cường Giáo trình Số 2301/QĐ-ĐHSP ngày 

03/10/16  04/10/2016 

71 Sử dụng Internet cơ bản  Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn 
Văn Điển, Tạ Quang Thanh Giáo trình Số 2301/QĐ-ĐHSP ngày 

03/10/2016  04/10/2016 

72 Sử dụng máy tính cơ bản Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ 
Quang Thanh Giáo trình Số 2301/QĐ-ĐHSP ngày 

03/10/2017 04/10/2016 

73 Sử dụng trình chiếu cơ bản Lê Đức Long (Chủ biên), Trần 
Xuân Phương Nam Giáo trình Số 2301/QĐ-ĐHSP ngày 

03/10/2018 04/10/2016 

74 Tài liệu ôn tập Tin học cơ bản 

Lê Đức Long (chủ biên), Tạ Quang 
Thanh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn 
Văn Điển, Lê Thị Huyền, Trần 
Hữu Cường, Trần Xuân Phương 
Nam 

Tài liệu 
tham khảo 

Số 36/ĐHSP-ĐHSP ngày 
10/01/2017 19/01/2017 

75 Tâm lí học đại cương (tái bản) 
Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Lê Thị 
Hân, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn 
Thị Uyên Thy 

Giáo trình Số 1819/QĐ-ĐHSp ngày 
25/9/2012 29/01/2016 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

76 Tâm lý học Giáo dục 

Nguyễn Thị Tứ (Chủ biên), Đinh 
Quỳnh Châu, Lý Minh Tiên, 
Huỳnh Mai Trang, Kiều Thị Thanh 
Trà 

Giáo trình Số 530/QĐ-ĐHSP ngày 
27/02/2018 02/03/2018 

77 Tâm lý học Giáo dục đại học (tái bản) Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Trần 
Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Tứ Giáo trình Số 1845/QĐ-ĐHSP ngày 

27/9/2012 10/11/2016 

78 Tâm lý học giao tiếp 
Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), 
Nguyễn Thị Tứ, Bùi Hồng Quân, 
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 

Tài liệu 
tham khảo 

Số 2965/QĐ-ĐHSP ngày 
13/12/2016 20/12/2016 

79 Tâm lý học hướng nghiệp Huỳnh Văn Sơn Giáo trình Số 1086/QĐ-ĐHSP ngày 
03/5/2017 04/5/2017 

80 Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học sư 
phạm 

Lý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ 
(Chủ biên) Bùi Hồng Hà, Huỳnh 
Lâm Anh Chương 

Giáo trình Số 1821/QĐ-ĐHSP ngày 
25/9/2012 25/8/2016 

81 Tâm lý học trí tuệ Đoàn Văn Điều Giáo trình Số 906/QĐ-ĐHSP ngày 
7/4/2016 15/4/2016 

82 
Tâm thức của người Việt qua một số từ 
khóa (Chuyên luận Ngôn ngữ học văn hóa 
- tri nhận) 

Lê Thị Kiều Vân Tài liệu 
tham khảo x 15/9/2017 

83 Thích ứng với môi trường công việc khi 
thực tập 

Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Trần 
Thị Thu Mai, Nguyễn Minh Hồng, 
Nguyễn Vĩnh Khương, Mai Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 
Như Hồng 

Tài liệu 
tham khảo x 18/12/2015 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

84 Thiết kế trình chiếu Microsoft Power point Lê Đức Long (Chủ biên), Trần 
Xuân Phương Nam Giáo trình Số 2157/QĐ-ĐHSP ngày 

21/9/2015 2/10/2015 

85 
Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM 
cho học sinh trung học cơ sở và trung học 
phổ thông 

Nguyễn Thanh Nga (Chủ biên),  
Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang 
Linh, Hoàng Phước Muội 

Giáo trình Số 2642/QĐ-ĐHSP ngày 
27/10/2017 30/10/2017 

86 Thuyết nhân học trong Didactic Toán Lê Thị Hoài Châu và Claude 
Comiti Giáo trình Số 1703/QĐ-ĐHSP ngày 

2/7/2018 30/7/2018 

87 Tiếng Việt cho người nước ngoài 2 Dư Ngọc Ngân (chủ biên), Dương 
Thị Hồng Hiếu, Lê Thu Yến Giáo trình Số 2623/QĐ-ĐHSP ngày 

01/12/14 12/5/2015 

88 Tiếp cận tổng hợp - so sánh một số mô 
hình dạy học đọc ở Tiểu học Hoàng Thị Tuyết Tài liệu 

tham khảo x 16/12/2016 

89 Tin học cơ bản 

Lê Đức Long (chủ biên), Tạ Quang 
Thanh, Nguyễn Văn Điển, Lê Thị 
Huyền, Trần Hữu Cường, Trần 
Xuân Phương Nam 

Giáo trình Số 37/QĐ-ĐHSP ngày 
10/01/2017 19/1/2017 

90 Tổ chức hoạt động dạy học đại học  Trần Thị Hương (Chủ biên),  
Nguyễn Đức Danh Giáo trình Số 1177/QĐ-ĐHSP ngày 

15/5/2014 20/2/2017 

91 Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ em 
dưới 3 tuổi Phan Thị Minh Hà Tài liệu 

tham khảo x 28/6/2017 

92 

Tổ chức, phương pháp giảng bài môn kỹ 
thuật chiến đấu bộ binh. (Dùng đào tạo 
chuyên ngành Giáo dục quốc phòng - An 
ninh) 

Nguyễn Đức Trọng (Chủ biên), 
Trương Xuân Vương, Trần Lưu 
Trung 

Tài liệu 
tham khảo x 8/6/2018 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

93 Truyện đọc Tiếng Việt Dư Ngọc Ngân (Tập hợp và biên 
soạn) 

Tài liệu 
tham khảo x 30/12/2017 

94 Truyện hay tích lạ Việt Nam 
Đoàn Thị Thu Vân, Lê Thu Yến, 
Nguyễn Thị Ngọc Điệp (Tuyển 
chọn và giới thiệu) 

Tài liệu 
tham khảo 

Số 2115/QĐ-ĐHSP ngày 
14/8/2018 27/8/2018 

95 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học Tiểu học Trần Đức Thuận Tài liệu 

tham khảo x 16/11/2016 

96 Việt Nam Thế kỷ XV-XIX từ một góc 
nhìn mới Trần Thị Thanh Thanh Tài liệu 

tham khảo 
Số 1409/QĐ-ĐHSP ngày 

15/5/2018 21/5/2018 

97 VStep Collection - 20 mock tests 
Nguyễn Thị Tú, Bùi Thị Phương 
Thảo, Hoàng Thị Phong Linh, Trần 
Quang Nam, Lê Thùy Trang 

Tài liệu 
tham khảo x 17/4/2017 

98 Vùng tự do Liên khu V trong kháng chiến 
chống thực dân Pháp (1945-1954) Lê Văn Đạt Tài liệu 

tham khảo 
Số 110/QĐ-ĐHSP ngày 

19/01/2018 6/5/2018 

99 Windows & Internet Lê Đức Long (Chủ biên), Tạ 
Quang Thanh Giáo trình Số 2157/QĐ-ĐHSP ngày 

21/9/2015 29/9/2015 

100 Xã hội học đại cương Nguyễn Thị Nhu, Lê Đức Sơn Giáo trình Số 2184/QĐ-ĐHSP ngày 
22/8/2018 29/8/2018 

101 Xử lý ảnh số Ngô Quốc Việt Giáo trình Số 2763/QĐ-ĐHSP ngày 
18/11/2016 23/12/2016 
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TT Tên sách Tác giả Loại hình Quyết định phê duyệt 
sử dụng 

Ngày cấp 
Quyết 
định xuất 

bản 

102 Xử lý bảng tính Microsoft Excel Lê Đức Long (Chủ biên), Trần 
Hữu Cường Giáo trình Số 2157/QĐ-ĐHSP ngày 

21/9/2015 2/10/2015 

103 Xử lý văn bản cơ bản Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn 
Văn Điển Giáo trình Số 2301/QĐ-ĐHSP ngày 

03/10/2016  04/10/2016 

104 Xử lý văn bản Microsoft Word Lê Đức Long (Chủ biên), Nguyễn 
Văn Điền Giáo trình Số 2157/QĐ-ĐHSp ngày 

21/9/2015 29/9/2015 

 
2. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 
 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ 
chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng 
đại biểu 
tham dự 

1 Hội thảo khoa học “Phát triển năng lực thực hành thí nghiệm trong dạy học 
Sinh học”  27/10/2018 Hội trường A509 120 

2  Hội thảo khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh Trường Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018 03/11/2018 Phòng B.404, B405, B604, B605, 

C907 150 

3 Hội thảo khoa học “Cách mạng tháng Mười Nga - Nghiên cứu và giảng 
dạy”  07/11/2017 Phòng họp C   100 

4 Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ 
quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”  16/12/2017   Hội trường A509  200 

5 Hội thảo khoa học “Phát triển mô hình tham vấn học đường ở trường phổ 
thông” 19/12/2017 Hội trường A509 120 
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6 Hội thảo khoa học “Giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông 
mới” 22/12/2017 Hội trường A509 150 

7 Hội thảo khoa học quốc tế “Liên kết và hợp tác trong đào tạo tiếng Nhật ở 
Đông Nam Á”  23-24/3/2018 Hội trường A509 150 

8 Hội thảo "Công tác quản lý trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 
trình Giáo dục phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long" 30/3/2018 Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật 

Vĩnh Long 100 

9 Hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch hoạt động KHCN&MT năm 2018 và 
xây dựng Kế hoạch năm 2019  21/4/2018 Hội trường A509 120 

10 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm học 2017 - 2018  18/5/2018 Phòng B.404, B405, B604, B605 200 

11 Hội thảo khoa học với chủ đề “Toán học và đổi mới phương pháp dạy học 
năm 2018”  22/8/2018 Phòng B.404, B405, B604, B605 120 

12 Hội thảo quốc tế về giảng dạy tiếng Anh lần thứ 3 “Đẩy mạnh việc giảng 
dạy tiếng Anh: các góc nhìn đa dạng và những chân trời mới” 25/8/2018 Hội trường A509, A508, A506 150 

 
3. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

 

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

 Cấp trường      

CS.2017.19.01TK 

Động cơ học tập trực tuyến của sinh viên 
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: 
Nghiên cứu trường hợp khóa học Nhập môn 
nghề giáo 

ThS. Nguyễn 
Ngọc Trung   11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.02TK 
Thực trạng thói quen sử dụng thư viện điện tử 
của sinh viên và học viên sau đại học Trường 
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Lê Quỳnh Chi   11/2017-
11/2018 30 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên.  
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

CS.2017.19.03TK Xây dựng khóa học trực tuyến dạng MOOCs từ 
góc nhìn dạy học tích cực TS. Lê Đức Long  11/2017-

11/2018 70 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.04TK 
Khảo sát nhu cầu tin trên hệ thống Elib của 
sinh viên và học viên sau đại học Trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Đỗ Tất 
Thiên  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.05TĐ 
Công cụ tin học trong đào tạo giáo viên dạy 
học Hình học không gian: ứng dụng tại trường 
sư phạm và hành trang cho nghề nghiệp 

TS. Tăng Minh 
Dũng  11/2017-

11/2018 60 tr. 

01 bài báo đăng ở tạp chí 
nước ngoài (ISI). 
02 bài báo đăng ở tạp chí 
trong nước. 
02 luận văn thạc sĩ. 
02 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.06TĐ 
Tính bị chặn của các toán tử Hardy-Cesàro có 
trọng tổng quát và các hoán tử của chúng trên 
các không gian Morrey trung tâm có trọng 

TS. Trần Trí 
Dũng  11/2017-

11/2018 60 tr. 

01 bài báo đăng ở tạp chí 
nước ngoài (ISI). 
02 bài báo đăng ở tạp chí 
trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ. 
02 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.07TĐ 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nhà giáo và 
định hướng vận dụng vào việc giáo dục đạo 
đức nhà giáo cho sinh viên Sư phạm hiện nay 

PGS.TS. Nguyễn 
Ngọc Khá  11/2017-

11/2018 60 tr. 
04 bài báo đăng ở tạp chí 
trong nước. 
02 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.08TĐ Phong cách học phương Tây đương đại: 
khuynh hướng và lĩnh vực nghiên cứu 

TS. Nguyễn Thế 
Truyền  11/2017-

11/2018 60 tr. 

04 bài báo đăng ở tạp chí 
trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ. 
02 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.09 

Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết 
quả học tập các môn chung của sinh viên 
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 
Minh theo hướng tiếp cận năng lực 

TS. Nguyễn Đức 
Danh  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng ở tạp chí 
trong nước. 
02 khóa luận sinh viên. 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

CS.2017.19.10 
Phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải 
nghiệm cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Đắc 
Thanh  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.11 
Khả năng chú ý có chủ định của trẻ (6-9 tuổi) 
chậm phát triển trí tuệ dạng nhẹ ở Thành phố 
Hồ Chí Minh trong giờ học thể dục 

ThS. Lâm Thanh 
Minh  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.12 Phân tích thực hành dạy học của giáo viên 
trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay 

TS. Nguyễn Thị 
Nga  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.13 Một số tính chất của mô-đun đồng điều địa 
phương theo một cặp iđêan 

PGS.TS. Trần 
Tuấn Nam  11/2017-

11/2018 28 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.14 

Đánh giá chất lượng tuyển sinh đầu vào tại 
khoa Toán-Tin trường Đại học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh năm học 2017-2018 nhằm 
phục vụ việc xây dựng phương thức tuyển sinh 
của Trường ở các năm học sau 

TS. Lê Thái Bảo 
Thiên Trung  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.15 
Tác động của mạng xã hội đến kỹ năng sư 
phạm của sinh viên Trường Đại học Sư phạm 
thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Đỗ Thị Thúy 
Yến  11/2017-

11/2018 28 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.16 Về một lớp phương trình tiến hóa bậc không 
nguyên trên không gian Banach 

ThS. Nguyễn 
Ngọc Trọng  11/2017-

11/2018 32 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.17 
Xây dựng hoạt động dạy học môn Khoa học 
nhằm phát triển năng lực khoa học cho học 
sinh lớp 4 

ThS. Phạm 
Phương Anh  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
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CS.2017.19.18 

Hướng dẫn sinh viên vận dụng phương pháp 
“Bàn tay nặn bột” vào soạn giáo án nội dung 
cảm ứng và sinh sản ở thực vật học phần 
Phương pháp dạy học Sinh học 1 tại Trường 
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Phan Thị Thu 
Hiền  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.19 
Nghiên cứu sự đa dạng về di truyền của quần 
thể cây cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) 
Voigt) ở Côn Đảo bằng chỉ thị ISSR 

ThS. Quách Văn 
Toàn Em  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.20 

Ảnh hưởng của ZnCl2 lên sự biểu hiện gen 
kháng oxi hóa ở mức phiên mã làm chậm nở 
phôi và giảm tỉ lệ sống của phôi, ấu trùng cá 
Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822) 

ThS. Nguyễn Thị 
Hằng  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 

CS.2017.19.21 

Nghiên cứu hiệu quả hạn chế hiện tượng nứt 
quả cà chua Bi (Lycopersicon esculentum var. 
Cerasiforme) vụ Đông Xuân bằng sử dụng các 
hợp chất chứa silic (Si), calcium (Ca) và boron 
(B) bón qua lá 

TS. Trần Thị 
Tường Linh  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.22 
Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến thành phần 
và sự phân bố của các loài cá ở sông Tiền thuộc 
tỉnh Tiền Giang 

TS. Tống Xuân 
Tám  11/2017-

11/2018 40 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
01 luận văn thạc sĩ 

CS.2017.19.23 
Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá 
Hô giống (Catlocarpio siamensis) ở Đồng bằng 
sông Cửu Long 

ThS. Trần Thị 
Phương Dung  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 

CS.2017.19.24 
Xây dựng chủ đề dạy học phần thực vật Sinh 
học 11 theo định hướng phát triển năng lực 
người học 

ThS. Lê Phan 
Quốc  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
02 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.25 Dạy học truyện ngắn ở trường Trung học Phổ 
thông theo đặc trưng thể loại 

TS. Dương Thị 
Hồng Hiếu  11/2017-

11/2018 30 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
02 luận văn thạc sĩ 
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CS.2017.19.26 
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên 5 tốt và 
hoạt động Đoàn, Hội của sinh viên Trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Hữu 
Hiếu  11/2017-

11/2018 30 tr. 01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 

CS.2017.19.27 
Thiết kế hệ thống câu hỏi hướng dẫn đọc hiểu 
truyện ngắn cho học sinh Trung học Phổ thông 
theo định hướng phát triển năng lực 

ThS. Nguyễn Thị 
Ngọc Thúy  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.28 
Chuẩn đánh giá năng lực năng lực tạo lập văn 
bản nghị luận của học sinh Trung học Phổ 
thông 

ThS. Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo  11/2017-

11/2018 30 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.29 Những vấn đề cơ bản của sự tự học cấu trúc TS. Phạm Ngọc 
Lan  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.30 
Góc nhìn văn hóa Trung Hoa - Tây vực qua 
tiểu thuyết lịch sử của Inoue Yasushi (Nghiên 
cứu và ứng dụng) 

TS. Phan Thu Vân  11/2017-
11/2018 30 tr. 

02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.31 Phê bình cổ mẫu: Lý thuyết và ứng dụng TS. Bùi Trần 
Quỳnh Ngọc  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.32 
Thực trạng đào tạo kỹ năng sư phạm theo 
hướng giáo dục năng lực tại Trường Đại học 
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

GS.TS. Đoàn Văn 
Điều  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.33 
Sự hài lòng của nhà tuyển dụng đối với cử 
nhân Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Mai Mỹ 
Hạnh  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.34 
Xây dựng sổ tay từ vựng tiếng Anh chuyên 
ngành Tâm lý học hỗ trợ hoạt động học tập học 
phần Tâm lý học Đại cương 

ThS. Kiều Thị 
Thanh Trà  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.35 
Tự đánh giá về công việc của đội ngũ tham vấn 
tâm lý học đường tại Thành phố Hồ Chí Minh 
hiện nay 

ThS. Lê Duy 
Hùng  11/2017-

11/2018 30 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
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CS.2017.19.36 
Thử nghiệm giáo dục tiền hôn nhân cho sinh 
viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh 

ThS. Nguyễn Thị 
Ngọc Bích  11/2017-

11/2018 30 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.37 
Mối quan hệ giữa thấu cảm và hạnh phúc tâm 
lý của chuyên viên tham vấn học đường tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Trần Chí 
Vĩnh Long  11/2017-

11/2018 30 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.38 
Xây dựng học liệu mở trực tuyến "Dạy học 
hiệu quả với bảng tương tác" - phục vụ chương 
trình bồi dưỡng nghiệp vụ 

ThS. Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa  11/2017-

11/2018 30 tr. Số lượng sách xuất bản: 
01 

CS.2017.19.39 
Nghiên cứu tổng hợp và bước đầu khảo sát khả 
năng kháng UV của vật liệu nano TiO2 và ZnO 
trên nền vải sợi cotton và film cách nhiệt 

CN. Nguyễn 
Thành Lộc  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.40 
Xây dựng quy trình phân tích Auramine O 
trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao 

ThS. Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.41 Khảo sát thành phần hóa học của cao n-hexane 
của cây cành giao Euphorbia tirucalli L. 

TS. Dương Thúc 
Huy  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.42 Nghiên cứu tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính 
sinh học các dẫn xuất của 1,2,3-triazole TS. Lê Tín Thanh  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.43 Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp Cobalt 
đến các đặc trưng của vật liệu nano YFeO3 

TS. Nguyễn Anh 
Tiến  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.44 
Tổng hợp phức chất của ion kim loại chuyển 
tiếp với 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4)-
morpholinylthiosemicarbazone 

TS. Dương Bá Vũ  11/2017-
11/2018 40 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.45 Nghiên cứu chuyển hóa 2-hydroxy-5-
iodobenzohydrazide 

PGS.TS. Nguyễn 
Tiến Công  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 sinh viên NCKH 
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CS.2017.19.46 
Tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp Khoa 
học Tự nhiên trong chương trình Trung học 
Phổ thông 

TS. Nguyễn 
Thanh Nga  11/2017-

11/2018 35 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.47 
Vận dụng mô hình “Just in time teaching” vào 
dạy học chương Các định luật bảo toàn Vật lý 
10 – Trung học Phổ thông 

ThS. Mai Hoàng 
Phương  11/2017-

11/2018 32 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.48 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ truyền dẫn 
không dây Bluetooth vào thí nghiệm Vật lý ở 
trường Trung học Phổ thông 

TS. Nguyễn Lâm 
Duy  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.49 Ảnh hưởng của các trạng thái kích thích của 
điện tử lên phổ phát xạ sóng điều hòa bậc cao 

TS. Phan Thị 
Ngọc Loan  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.50 Phát xạ sóng điều hòa bậc cao trong tương tác 
của nguyên tử với laser phân cực elip 

ThS. Hoàng Văn 
Hưng  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.51 
Tính toán phân bố động lượng ba chiều của 
electron ion hóa từ nguyên tử dưới tác dụng 
của trường laser phân cực tròn 

TS. Phạm Nguyễn 
Thành Vinh  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.52 Tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố rubidi 
(Rb) và ion stronti (Sr+) 

TS. Đinh Thị 
Hạnh  11/2017-

11/2018 40 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.53 Xây dựng phương án ứng dụng dạy học theo 
dự án vào giáo dục mầm non 

TS. Phan Thị Thu 
Hiền  11/2017-

11/2018 30 tr. 

02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
Số lượng sách xuất bản: 
01 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.54 Thực trạng giáo dục tiếng Hàn Quốc thông qua 
giáo dục văn hóa Hàn Quốc 

TS. Trần Nguyễn 
Nguyên Hân  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
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CS.2017.19.55 
Dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh đa ngôn ngữ 
ở Việt Nam: Ứng dụng phương pháp tiếp cận 
đa chiều 

TS. Nguyễn Thị 
Tươi  11/2017-

11/2018 30 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.56 

Xây dựng mô hình tổ chức, hướng dẫn và đánh 
giá thực tập theo hướng chuyên nghiệp hóa 
trong đào tạo bậc đại học, ngành Cử nhân Ngôn 
ngữ Pháp Trường Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh 

TS. Phạm Duy 
Thiện  11/2017-

11/2018 30 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.57 
Đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng 
chương trình môn Giao tiếp thương mại cho hệ 
ngôn ngữ Trung Quốc 

TS. Trần Khai 
Xuân  11/2017-

11/2018 30 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.58 
Chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam 
Cộng Hòa, giai đoạn từ tháng 1/1973 đến tháng 
8/1974 

ThS. Hồ Thanh 
Tâm  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.59 Tiến trình bình thường hóa quan hệ Mĩ - Cuba 
(2008 - 2016) 

ThS. Đào Thị 
Mộng Ngọc  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.60 

Tăng cường nội dung sinh hoạt văn hóa hàng 
ngày trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường 
Trung học Phổ thông (lớp 12 từ 1945 đến 
1954) 

ThS. Nguyễn Trà 
My  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.61 
Hợp tác quốc tế giữa các nước ở Tiểu vùng Mê 
Công mở rộng trong việc khai thác nguồn tài 
nguyên nước sông Mekong (1992 - 2015) 

ThS. Nguyễn 
Chung Thủy  11/2017-

11/2018 30 tr. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.62 
Ứng dụng phần mềm Mapinfo vào việc xây 
dựng hệ thống bản đồ chuyên đề phục vụ việc 
dạy học phần Địa lí Du lịch Việt Nam 

ThS. Bùi Vũ 
Thanh Nhật  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
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CS.2017.19.63 

Xây dựng kênh thông tin, tuyên truyền về ứng 
phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên 
tai cho cán bộ và sinh viên Trường Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Phan Văn Phú  11/2017-
11/2018 30 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.64 

Khai thác nguồn dữ liệu trực tuyến (data 
online) để thiết kế các bài tập nhận thức phục 
vụ dạy và học học phần Địa lí Kinh tế - Xã hội 
Việt Nam 1 

TS. Phạm Đỗ Văn 
Trung  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.65 

Tìm hiểu nhu cầu học tập của sinh viên ngành 
Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản 
và toàn diện giáo dục 

ThS. Võ Thành 
Tâm  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.66 

Mức độ đáp ứng của chương trình  đào tạo của 
một số ngành ngoài sư phạm tại Trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với 
khả năng tìm việc làm của sinh viên năm 4 

ThS. Võ Thị Tích  11/2017-
11/2018 30 tr. 

02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.67 Nhân lực giảng dạy kỹ năng mềm ở các trường 
Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 

ThS. Sầm Vĩnh 
Lộc  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

CS.2017.19.68 

Đề xuất một số biện pháp tích hợp phát triển kỹ 
năng thực hành xã hội cho học sinh thông qua 
tiết học thể dục tại một số trường THPT ở 
Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Huỳnh 
Trung Phong  11/2017-

11/2018 30 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
 

CS.2017.19.69 
Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển 
bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

ThS. Võ Quang 
Trung  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên 

CS.2017.19.70 
Giải pháp phát triển hoạt động thể thao giải trí 
cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất Trường 
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Minh 
Khánh  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

CS.2017.19.71 

Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành 
Sư phạm Giáo dục thể chất Trường Đại học Sư 
phạm TP. Hồ Chí Minh theo Khung cơ cấu hệ 
thống giáo dục quốc dân 

TS. Phạm Thị Lệ 
Hằng  11/2017-

11/2018 30 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 khóa luận sinh viên. 

 Cấp Bộ      

B2016.19.01 Dạy học âm vần tiếng Việt cho học sinh người 
Ê-đê tại Tây Nguyên 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Ly Kha  6/2016-

6/2018 150 tr. 
03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
02 luận văn thạc sĩ 

B2016.19.02 Đại số Lie toàn phương: phân loại ở chiều thấp 
và tính toán đối đồng điều 

TS. Dương Minh 
Thành  6/2016-

6/2018 170 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 luận văn thạc sĩ. 
01 nghiên cứu sinh. 

B2016.19.03 Ngữ âm tiếng Việt tại huyện đảo Phú Quý 
(Bình Thuận) 

PGS.TS. Hoàng 
Dũng  6/2016-

6/2018 150 tr. 02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 

B2016.19.04 

Phân lập thành phần hóa học và thử hoạt tính 
sinh học của cây chùm ruột Phyllanthus Acidus 
(L.) Skeels (Euphorbiaceae) và khảo sát hoạt 
tính kháng khuẩn, kháng ký sinh trùng và độc 
tính tế bào của chúng 

TS. Bùi Xuân Hào  6/2016-
6/2018 350 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 luận văn thạc sĩ. 

B2016.19.05 
Nghiên cứu tính bền vững sinh thái của thảm 
thực vật ven sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu 

TS. Phạm Văn 
Ngọt  6/2016-

6/2018 170 tr. 
03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 luận văn thạc sĩ. 

B2016.19.06 
Xây dựng hệ thống dự án dạy học Hóa học theo 
định hướng phát triển năng lực cho học sinh 
trung học phổ thông 

TS. Phan Đồng 
Châu Thủy  6/2016-

6/2018 150 tr. 
03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 luận văn thạc sĩ. 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

B2016.19.07 Văn xuôi Nam Bộ (1986 – 2015) từ góc nhìn 
phê bình sinh thái 

PGS.TS. Bùi 
Thanh Truyền  6/2016-

6/2018 150 tr. 

03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
02 luận văn thạc sĩ. 
01 nghiên cứu sinh 

B2016.19.08 Phát triển năng lực đánh giá cho giáo viên tiểu 
học 

PGS.TS. Trần Thị 
Hương  6/2016-

6/2018 150 tr. 

02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 luận văn thạc sĩ. 
01 nghiên cứu sinh 

B2016.19.09 Hiện tương tự hủy hoại bản thân của học sinh 
trung học cơ sở và biện pháp phòng ngừa 

PGS.TS. Huỳnh 
Văn Sơn  6/2016-

6/2018 150 tr. 

04 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 sách tham khảo 
01 luận văn thạc sĩ. 

B2016.19.10 
Xây dựng mô hình tính phát xạ sóng điều hòa 
bậc cao cho phân tử tương tác với laser hồng 
ngoại 

ThS. Hoàng Văn 
Hưng  6/2016-

6/2018 200 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước 
01 luận văn thạc sĩ. 

B2017-SPS-11 
Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai 
đoạn metacercariae) trên cá nuôi và cá tự nhiên 
ở Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Phạm Cử 
Thiện  6/2017-

6/2019 300 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 
03 khóa luận sinh viên. 

B2017-SPS-12 Dánh điệu tiệm cận nghiệm cho hệ tựa gradient TS. Nguyễn 
Thành Nhân  6/2017-

6/2019 150 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

B2017-SPS-13 
Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc-
xã hội SEL vào hoạt động giáo dục cấp trung 
học cơ sở 

PGS.TS. Nguyễn 
Thị Tứ  6/2017-

6/2019 150 tr. 

03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 
01 nghiên cứu sinh. 

B2017-SPS-14 Mô tả vi mô phản ứng hạt nhân trong vùng 
năng lượng dưới 1 GeV 

ThS. Bùi Minh 
Lộc  6/2017-

6/2019 150 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
01 luận văn thạc sĩ 

B2017-SPS-15 
Phát triển kỹ thuật Gamma tán xạ ngược để đo 
khối lượng riêng chất lỏng bằng đầu dò nhấp 
nháy NaI(Tl) 

TS. Hoàng Đức 
Tâm  6/2017-

6/2019 150 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài ISI. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 

B2017-SPS-16 Phát triển đội ngũ chuyên viên tham vấn học 
đường ở khu vực phía Nam 

TS. Nguyễn Thị 
Minh Hồng  6/2017-

6/2019 150 tr. 

03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 sách tham khảo. 
01 luận văn thạc sĩ 
01 nghiên cứu sinh. 

B2017-SPS-17 
Sử dụng chuẩn nghề nghiệp để đánh giá mức 
độ đạt chuẩn của các cử nhân sư phạm ở các 
trường đại học khu vực phía Nam 

PGS.TS. Dương 
Thị Hồng Hiếu  6/2017-

6/2019 150 tr. 

03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 
01 nghiên cứu sinh. 

B2017-SPS-18 

Phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Trung ở khu 
vực phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và 
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân 

TS. Nguyễn 
Phước Lộc  6/2017-

6/2019 150 tr. 

02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
02 luận văn thạc sĩ 
01 nghiên cứu sinh. 

B2017-SPS-19 Giải pháp giảm thiểu tổn thương tâm lý của trẻ 
em trong gia đình không toàn vẹn 

ThS. Nguyễn Thị 
Diễm My  6/2017-

6/2019 150 tr. 

03 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
02 luận văn thạc sĩ 
01 nghiên cứu sinh. 

 Nafosted      
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STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và 
các thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời gian 
thực hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 
dụng thực tiễn 

103.01-2016.90 
Sự tăng/giảm của hiệu ứng màn chắn trên năng 
lượng liên kết của exciton trong bán dẫn đơn 
lớp TMDs do từ trường 

TS. Hoàng Đỗ 
Ngọc Trầm  4/2017-

4/2019 600 tr. 

01 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 

501.01-2016.04 

Ứng dụng mô hình giáo dục năng lực cảm xúc 
xã hội SEL (Social and Emotional learning) 
vào hoạt động giáo dục kỹ năng sống ở bậc 
Tiểu học 

PGS.TS. Huỳnh 
Văn Sơn  5/2017-

5/2019 800 tr. 

03 bài báo đăng trên tạp 
chí nước ngoài. 
02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 luận văn thạc sĩ 

 Đề tài liên kết      
Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Thực trạng nguyên nhân và biện pháp rèn luyện 
kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học 
tại Thành phố Hồ Chí Minh 

PGS.TS. Huỳnh 
Văn Sơn  12/2017-

12/2019 850 tr. 
01 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 
01 tài liệu về ngữ pháp. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Tìm hiểu ngữ pháp ngôn ngữ kí hiệu thành phố 
Hồ Chí Minh của cộng đồng người điếc 

TS. Đặng Thị Mỹ 
Phương  12/2017-

12/2019 465 tr. 02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 

Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành 
phố Cần Thơ 

Nghiên cứu mô hình tư vấn học đường tại các 
trường trung học trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ 

PGS.TS. Huỳnh 
Văn Sơn  5/2018-

11/2019 391 tr. 02 bài báo đăng trên tạp 
chí trong nước. 

  
Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018 
STT Tên đề tài Họ và tên sinh viên  Lớp/MSSV Giảng viên HD 

1 Phương pháp phần tử hữu hạn Algebraic Flux 
Correction 

Lê Thị Anh Thư, Nguyễn 
Nhân Trí Toán K41 A TS. Nguyễn Thành Nhân 

2 Phương pháp phân miền cho phương trình đạo hàm 
riêng 

Nguyễn Gia Bảo, Huỳnh 
Phước Toàn Toán K41 C TS. Nguyễn Thành Nhân 
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STT Tên đề tài Họ và tên sinh viên  Lớp/MSSV Giảng viên HD 

3 Tích phân Cauchy – Hoán tử compact và bị chặn Trần Tuấn Minh, Trương 
Nguyễn Kỳ Anh Toán K41 C TS. Trần Trí Dũng 

4 Một số kết quả định tính cho bài toán bất đẳng thức 
biến phân trong không gian Banach 

Phạm Tiến Kha, Phùng Ngọc 
Thi Toán K40 B, TS. Phạm Duy Khánh 

5 Một số đặc trưng cấp hai cho các hàm lồi suy rộng Võ Thành Phát Toán K40 C TS. Phạm Duy Khánh 

6 Bất đẳng thức nội suy giữa không gian Sobolev và 
không gian Morrey Huỳnh Phước Trường Toán K40 B TS. Nguyễn Phước Tài 

7 Dạy học thông qua hoạt động giải các bài toán: 
Trường hợp khái niệm giới hạn hàm số. Đoàn Trần Nam Sơn Toán K40 B TS. Lê Thái Bảo Thiên Trung 

8 
Sử dụng bài toán mở trong dạy học khái niệm tích 
phân để phát triển năng lực giao tiếp toán cho học 
sinh 

Lâm Bảo Chánh Toán K40 A PGS. TS. Lê Thị Hoài Châu 

9 Giáo dục STEM ở trường phổ thông trong giai đoạn 
đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay Thái Doãn Hùng Toán K40 A TS. Nguyễn Thị Nga 

10 Dạy học Hình học không gian theo định hướng tích 
cực hóa hoạt động của học sinh trung học phổ thông 

Nguyễn Hoàng Thanh Trúc, 
Lê Thùy Thiên Trang Toán K40 A TS. Tăng Minh Dũng 

11 Xây dựng tiến trình tổ chức hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học môn Toán ở phổ thông trung học 

Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
Kha Tấn Hỷ Toán K40 A TS. Vũ Như Thư Hương 

12 Một số tính chất của không gian PMS 
Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, 
Nguyễn Lê Kiều Trinh, Đặng 
Tấn Phát 

Toán K40 A TS. Nguyễn Hà Thanh 
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STT Tên đề tài Họ và tên sinh viên  Lớp/MSSV Giảng viên HD 

13 Đếm số điểm của đuờng cong Elliptic trên trường 
hữu hạn  

Chu Thị Thu Hiền, Trần Bá 
Đạt Toán K41 A TS. Phạm Thị Thu Thủy 

14 Các hàm tử dẫn xuất phải  Phan Lê Phi Lâm Toán K40 A PGS. TS. Trần Tuấn Nam 

15  
Xấp xỉ tổng lũy thừa dạng   

 

Vũ Thị Mai, Trần Tấn Đạt, 
Lê Hoài Nam, Đỗ Nguyễn 
Hoàng Anh, Võ Hữu Lê 
Trung 

Toán K41 C TS. Phạm Thị Thu Thủy 

16 
Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và giải phẫu 
của loài cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) 
Voigt) phân bố ở Cần Giờ và Côn Đảo 

Nguyễn Quốc Bảo, 
 Huỳnh Lê Tuyết Thư 
Nguyễn Trung Hiếu 
  

K42.01.301.012 
K40.301.093 
K40.301.027  

ThS. Quách Văn Toàn Em 

17 
Khảo sát khả năng sinh L-Asparaginase của các 
chủng nấm nội sinh phân lập từ rừng ngập mặn Cần 
Giờ 

Nguyễn Thị Ngọc Hân, 
Trần Tuấn Kiệt, Trịnh Thanh 
Giang 

K41.01.301.026 
K41.01.301.035 
K41.01.301.024 

ThS. Nguyễn Thiện Phú 

  

18 
Phân lập tảo Haematococcus pluvialis và nghiên 
cứu khả năng tích lũy astaxanthin trên hệ thống 
quang sinh học màng đôi 

Vũ Thị Huệ, 
Nguyễn Thị Phượng Anh, 
Trần Võ Tường Vy 

K41.01.301.031 
K41.01.301.004 
K41.01.301.086 

ThS. Đỗ Thành Trí 

19 
Nghiên cứu tái sinh cây Mai hoa đăng 
(Cochlospermum Religiosum (L.) Alston) từ đoạn 
thân mang chồi trong điều kiện in vitro 

Trịnh Trần Thái Phương, 
Hồ Văn Nhật Trường, 
Nguyễn Thị Thảo Sương 

K41.01.301.055 
K42.01.301.124 
K42.01.301.082 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 

20 
Nghiên cứu chủng nấm sợi có khả năng ứng dụng 
tạo chế phẩm phân hữu cơ làm giảm ô nhiễm chì 
trong đất 

Hoàng Thị Bích Thảo, K41.01.301.062 
ThS. Trần Thị Minh Định 

Phan Nguyễn Hương Giang  K41.01.301.023 

21 Xây dựng phim hướng dẫn dạy - học thực hành Sinh Lê Thị Trinh 41.01.301.074 TS. Tống Xuân Tám 
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học 7, phần Động vật có xương sống 

22 Xây dựng framework hỗ trợ kiểm thử tự động theo 
Data Driven 

Trần Hưng Thịnh, Huỳnh 
Nguyễn Châu Duy CNTT4 ThS. Trần Sơn Hải 

23 Hệ thống quản lý phân tích Time sheet nhân viên Huỳnh Nguyễn Châu Duy CNTT4 ThS. Trần Sơn Hải 

24 Tìm hiểu Finger Print và ứng dụng nhận diện thiết 
bị Nguyễn Trang Ý Nhi CNTT4 ThS. Lương Trần Hy Hiến 

25 Găng tay đa năng - Giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ người 
câm điếc Huỳnh Nhựt Long CNTT1 ThS. Trần Hữu Quốc Thư 

26 Đăng ký học phần tự động sử dụng facebook API 

Trần Quang Linh, 

CNTT 1 ThS. Trần Hữu Quốc Thư Nguyễn Doãn Tứ, Trần Minh 
Trường, Đặng Phúc Toàn, 
Châu Bảo Thịnh 

27 
Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn gắn với thực 
tiễn nội dung kiến thức phần “Dòng điện không đổi 
và dòng điện trong các môi trường”- Vật lý lớp 11 

Đào Thị Vui, 

K40, Vật lý TS.Nguyễn Thanh Nga 
Lê Thị Hoàng Yến, Phạm 
Hoàng Thảo, Nguyễn Thị 
Thanh Phương, Nguyễn Nhật 
Trường 

28 Lời giải giải tích chính xác của bài toán vật liệu 
Dirac hai chiều trong từ trường không đều 

Hà Thanh Sang, 
K42, Vật lý CN.Lê Đại Nam 

Lưu Phong Sư 

29 
Lời giải giải tích chính xác của một họ các phương 
trình Schrodinger có liên hệ qua phép biến đổi 
không gian Levi-civita 

Trần Trí Nhân K41, Vật lý CN.Lê Đại Nam 

30 
Thiết kế các mô hình, thiết bị thí nghiệm đơn giản 
về thiên văn dành cho học sinh phổ thông tự sáng 
tạo và lắp đặt 

Trần Phúc Khang  K41, Vật lý TS.Cao Anh Tuấn 
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31 Khảo sát bài toán nguyên tử hydro trong điện trường 
tĩnh bằng phương pháp trạng thái Siegert Trần Dương Anh Tài K40, Vật lý TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh 

32 Lập trình tính toán phản ứng hạt nhân theo cơ chế 
động học ngược với kỹ thuật bia dày Võ Quang Phúc K42, Vật lý TS. Phạm Nguyễn Thành Vinh 

33 
Ứng dụng vi điều khiển Arduino và công nghệ 
Bluetooth để chế tạo bộ thí nghiệm khảo sát hệ số 
ma sát và lực hướng tâm 

Nguyễn Thành Phúc, 
K41, Vật lý CN. Ngô Minh Nhựt 

Quách Uy Lập 

34 
Tổng hợp một số hợp chất hydrazone mới chứa dị 
vòng từ methyl 5-chlorosalicylate và methyl 5-
iodosalicylate 

Huỳnh Thị Xuân Trang, 
K41.01.106.087 PGSTS. Nguyễn Tiến Công 

Hồ Trung Đức  

35 
Tổng hợp một số dẫn xuất mới của 2-mercapto-3-
phenylquinazolin-4(3H)-one chứa dị vòng 
thiazolidine 

Đào Huỳnh Phúc, 
K41.01.201.057 PGSTS. Nguyễn Tiến Công 

Nguyễn Lê Thuận 

36 
Điều chế một số dẫn xuất của usnic acid thông qua 
phản ứng oxy hóa Dakin và độc tính tế bào đối với 
tế bào ung thư của các dẫn xuất 

Nguyễn Hoàng Đình, Trần 
Thị Hoài Như, Dương Chí 
Bảo, Phạm Nguyễn Như 
Quỳnh 

K41.01.106.007 ThS. Phạm Đức Dũng 

37 Khảo sát phản ứng oxy hóa Baeyer-Villiger trên các 
hợp chất tự nhiên phyllanthone và α-mangostin  

Phan Hoàng Vĩnh Trường, 
Lưu Huyền Trang   K41.01.106.091  ThS. Phạm Đức Dũng 

38 

Phân lập một số hợp chất có hoạt tính ức chế sự phát 
triển ký sinh trùng và tế bào ung thư từ cao phân 
đoạn tiềm năng của lá cây trâm bầu Combretum 
quadrangulare theo định hướng sàng lọc hoạt tính 
sinh học 

Phan Thị Thanh Tuyền, Phan 
Thị Hòa, Nguyễn Thu Thảo, 
Nguyễn Anh Khoa 

K41.01.201.08 TS. Dương Thúc Huy 
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39 Khảo sát khả năng xúc tác quang phân hủy Metylen 
blue của vật liệu N-ZnO/C-dots 

Lê Chí Hiển Đạt, Mai Ngọc 
Anh K42.01.201.013 CN.Trần Bửu Đăng 

40 
Phân lập một số hợp chất phenolic từ loài địa y 
Roccella montagnei và thử nghiệm hoạt tính sinh 
học của chúng 

Thái Ngọc Trâm, Phan Lê 
Thảo My K41.01.201.076 TS. Dương Thúc Huy 

41 
Thiết kế mẫu bộ trò chơi trên phần mềm Microsoft 
powerpoint hỗ trợ dạy học hóa học ở trường phổ 
thông 

Nguyễn Quốc Bảo, 
K41.01.201.006 ThS. Thái Hoài Minh 

Nguyễn Trần Trọng Hiếu, 
Nguyễn Vĩnh Mạnh 

42 
Thiết kế bài giảng e-learning theo định hướng 
STEM hỗ trợ dạy học môn Hóa học 10 THPT 
(chương trình nâng cao) 

Lê Nguyễn Thảo Trang, K41.01.201.069 ThS. Thái Hoài Minh 
Trần Phương Thảo 

43 Chế tạo pin Lithium với cặp vật liệu 
LiNi0,5¬Mn1,5O4 và Li4¬Ti¬5O12 Lê Thành Đạt K41.01.201.012 TS. Trần Văn Mẫn 

44 
Khảo sát thành phần hóa học cao n-hexane của vỏ 
thân cây me rừng Phyllanthus emblica L., họ Thầu 
dầu (Euphorbiaceae) 

Nguyễn An Khang, 
K41.01.201.033 TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết 

Phan Lâm Như Quỳnh 

45 Góp phần khảo sát thành phần hóa học phân đoạn 
cao  chloroform rễ cây Hà thủ ô trắng Nguyễn Thị Ngọc Nương K41.01.201.052 TS. Bùi Xuân Hào 

46 Góp phần khảo sát thành phần hóa học phân đoạn 
cao ethyl acetate rễ cây Hà thủ ô trắng 

Nguyễn Phước Sang, Nguyễn 
Thị Ngọc Nương K41.01.201.063 TS. Bùi Xuân Hào 

47 Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái của 
khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười 

Huỳnh Thị Trúc Lan, Trần 
Thị Trúc Phương Địa 4A, Kinh tế TS. Phạm Đỗ Văn Trung 

48 Du lịch homestay ở Đà Lạt – khả năng và định 
hướng phát triển bền vững 

Trần Nữ Hoàng Phi, Đinh 
Thị Diện Địa 4A, Kinh tế ThS. Bùi Vũ Thanh Nhật 
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49 Tiềm năng và hiện trạng khai thác du lịch một số 
điểm di tích lịch sử - văn hóa tỉnh  Tiền Giang  Tạ Chí Thanh Địa 4A, Kinh tế ThS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

50 Tác động của nguồn thu nhập đến sinh kế của người 
dân xã Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) Kim Hải Vân Địa 4B, Kinh tế ThS. Huỳnh Phẩm Dũng Phát 

51 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa 
tỉnh Quảng Nam Mai Thị Lệ Huyền Địa 2A, Tự nhiên ThS. Tạ Thị Ngọc Bích 

52 
Thiết lập mô hình học tập chuyển đổi trong phát 
triển ruộng lúa kết hợp tôm, cá tại huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre 

Lâm Nhật Trường, Nguyễn 
Công Chính  Địa 3B, Tự nhiên ThS. Trần Văn Thương 

53 Nghiên cứu đặc điểm các dạng địa hình núi lửa tỉnh 
Đồng Nai phục vụ dạy học địa lý địa phương Phạm Xuân Uyên Địa 3A, Tự nhiên ThS. Châu Hồng Thắng 

54 
Sử dụng ảnh vệ tinh modis đa thời gian đánh giá 
biến động nhiệt độ bề mặt đất và chỉ số khô hạn tại 
vùng cửa sông Tiền 

Nguyễn Đình Văn Địa 4A, Tự nhiên ThS. Trần Văn Thương 

55 
Phân tích xu hướng nghiên cứu khoa học của sinh 
viên Khoa Địa Lý trường Đại học Sư phạm TP. Hồ 
Chí Minh 

Trần Thị Chung, Võ Thị 
Thanh Ly 

Địa 4A, Phương 
pháp TS. Phạm Thị Bình 

56 Thiết kế và vận dụng tranh biếm họa trong dạy học 
địa lí dân cư ở phổ thông Trương Thị Hảo Địa 3B, Phương 

pháp TS. Phạm Thị Bình 

57 Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT thông qua 
môn Địa lý 

Trần Văn Nam, Đỗ Thị Thu 
Hà 

Địa 4B, Phương 
pháp ThS. Hà Văn Thắng 

58 Thiết kế một số video phục vụ dạy học Địa lí lớp 11 
nhằm phát huy năng lực học sinh 

Trần Thị Bích Phượng,Lê 
Khắc Nguyễn 

Địa 4B, Phương 
pháp ThS. Hà Văn Thắng 

59 Bước đầu nghiên cứu vấn đề dị tộc qua góc nhìn Huỳnh Thị Huỳnh Anh, Lớp 4B, Khóa 40, Sư TS. Phan Thu Vân 
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liên văn bản trong một số tác phẩm viết về Trung 
Hoa – Tây Vực của Inoue Yasushi 

Quách Cẩm Tiên phạm Ngữ văn 

60 
Thực trạng tiếp nhận các đặc điểm ngôn ngữ Truyện 
Kiều của học sinh trong một số trường trung học 
phổ thông hiện nay 

Ngô Hoàng Duy Lớp 2B, Khóa 42, Sư 
phạm Ngữ văn ThS. Đàm Thị Thu Hương 

61 Dấu ấn Phật giáo trong cải lương Nam Bộ từ góc 
nhìn văn hóa 

Trần Hữu Duy, Trần Thị 
Thúy Kiều, Nguyễn Thị Cẩm 
Tiên 

Lớp 2A, Khóa 42, 
Việt Nam học PGS.TS. Bùi Thanh Truyền 

62 Nguyên lí giáo dục tự do của Lev Tolstoi qua cái 
nhìn giáo dục trong Tứ nhiếp pháp của Phật giáo Nguyễn Thị Lài Lớp 3A, Khóa 41, 

Văn học PGS.TS. Phạm Thị Phương 

63 Ứng dụng Infographic trong dạy học tạo lập văn bản 
thuyết minh ở trường trung học phổ thông 

Tạ Huỳnh Tiểu Linh, Trần 
Song Minh Ngọc 

Lớp 4C, Khóa 40, Sư 
phạm Ngữ văn ThS. Phan Duy Khôi 

64 Biểu tượng Bầu ngực – từ văn hóa nhân loại đến thơ 
Nôm Hồ Xuân Hương Hồ Thị Trang Linh Lớp 3B, Khóa 40, Sư 

phạm Ngữ văn ThS. Đàm Thị Thu Hương 

65 
Đề xuất nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn văn bản thông 
tin sử dụng trong nội dung kiểm tra năng lực đọc 
hiểu của đề thi Ngữ văn bậc trung học 

Vũ Ngọc Mai, Hồ Tú Ân, Lê 
Đình Minh Thư, Nguyễn 
Hoàng Yến 

Lớp 2C; Lớp 4B; 
Lớp 3B; Lớp 2C, Sư 
phạm Ngữ văn 

ThS. Nguyễn Phước Bảo Khôi 

66 
Đề xuất một số hình thức hoạt động hình thành năng 
lực tưởng tượng cho học sinh trung học trong dạy 
học đọc hiểu văn bản văn học 

Lưu Trần Ngọc Mỹ, Võ Thị 
Ánh Tuyết 

Lớp 4B, Khóa 40, Sư 
phạm Ngữ văn ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy 

67 Ứng dụng Infographic vào dạy học văn bản thông 
tin trong chương Ngữ văn trung học phổ thông Lý Diệp Trường Phú Lớp 4A, Khóa 40, Sư 

phạm Ngữ văn ThS. Nguyễn Thành Ngọc Bảo 

68 

Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, phương pháp 
trong dịch thuật chuyên ngành (dịch viết) hiệu quả 
cho sinh viên hệ Biên phiên dịch khoa Tiếng Pháp 
Trường ĐHSP TP.HCM 

Hồ Hoàng Phương Uyên  
K41 

ThS. Hạ Thị Mai Hương 
BPD 

69 
Phát triển phương pháp áp dụng các kĩ năng tiếng 
Anh trong quá trình học tiếng Pháp, trong khuôn 
khổ chương trình đào tạo ngành Biên Phiên dịch của 

Nguyễn Thị Vương 
K41 BPD 

TS. Phan Nguyễn Thái Phong 
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khoa Tiếng Pháp Trường ĐHSP TP.HCM 

70 
Nghiên cứu việc học tiếng Pháp của sinh viên hệ Du 
lịch Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Sư phạm TP. 
Hồ Chí Minh qua các trang web 

Nguyễn Trần Tú Uyên, K41 DL 

ThS. Viên Thế Khánh Toàn Nguyễn Mộng Thùy Trinh  

Trần Kim Khánh   

71 
Xu hướng sử dụng các dịch vụ lưu trú khi du lịch 
của sinh viên Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học Sư 
phạm TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Huỳnh Gia Vinh, K41DL ThS. Vũ Triết Minh 
Đặng Thị Thanh Tâm  

72 
Khả năng đáp ứng của sinh viên Khoa Tiếng Pháp 
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh với 
công tác thực tập 

Nguyễn Hồ Thiên Cơ, K41DL 

TS. Nguyễn Thức Thành Tín Nguyễn Thị Vĩnh Hòa  

Nguyễn Thị Minh Thùy   

73 
Phát triển năng lực tự đánh giá của sinh viên Khoa 
Tiếng Pháp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 
Minh 

Nguyễn Trần Như Thủy,  K41SP 

ThS. Trần Chánh Nguyên Nguyễn Ngô Duy An  

Nguyễn Thị Minh Tâm   

74 Tối ưu hóa mô hình trung tâm tự học (SALC) 
Trần Yến Nhi, 

K41.01.701.074 ThS. Cao Hồng Phát  
Từ Thanh Tuyền 

75 
Tính hiệu quả của việc giảng dạy từ vựng tiếng Anh 
theo nhóm đối tượng học sinh phổ thông có cùng 
phong cách học (learning style) 

Nguyễn Nhật Quang  K41.01.701.088 ThS. Lê Nguyễn Như Anh 
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76 
Thực trạng và giải pháp cho việc học song ngữ Nga 
- Anh của sinh viên Khoa Tiếng Nga Trường Đại 
học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn Mỹ K39.702.015 TS. Vũ Thị Hồng Vân 

77 Biện pháp khắc phục vấn đề sợ nói trước đám đông Võ Thị Hoài Linh K42.702.033 TS. Vũ Thị Hồng Vân 

78 
Văn hóa đọc và biện pháp nâng cao năng lực tự học 
đọc cho sinh viên Khoa Tiếng Nga tại Trung tâm 
Nga Trường Đại học Sư phạm TPHCM 

Nguyễn Lê Phương Vy, 
K39.702.017 ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 

Phạm Thị Thu Trang 

79 Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học chữ 
Hán Tăng Tiến Thanh Tùng K41.01.754.137 TS. Tô Phương Cường 

80 So sánh về Quán ngữ trong Tiếng Trung và Tiếng 
Việt 

La Hải Kỳ, 
K41.01.754.047 TS. Nguyễn Phước Lộc 

Hứa Ngọc Phối 

81 Phân tích lỗi sai thường gặp của sinh viên học tiếng 
Trung khi dịch từ Hán-Việt 

Nguyễn Văn Thiện, 
K41.01.754.084 TS. Trần Khai Xuân 

Trần Phương Thảo, Bùi Ngọc 
Thanh Phương 

82 Ứng dụng phần mềm Flash trong việc giảng dạy từ 
vựng môn tiếng Trung Quốc tổng hợp  

Đoàn Thanh Tùng, 

K42.01.704.031 TS. Lý Gia Yến Phạm Việt Tâm, Dung Thúy 
Mi,Huỳnh Bảo Trân, Đoàn 
Thị Thanh Tuyền  

83 Thực trạng sử dụng thức ăn ngọt trong dinh dưỡng 
của trẻ 5-6 tuổi tại TP Hồ Chí Minh 

Đinh Thị Lý, 

K42.902.093 ThS. Đào Thị Minh Tâm Trần Thị Lợi Giàu, Đinh Thị 
Ngọc Hạnh 

84 Nghiên cứu hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm đồ chơi 
học tập Huỳnh Thị Thanh Nguyên, K42.902.110 ThS. Nguyễn Thị Anh Thư 
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Lê Ngọc Anh Tâm, Trương 
Mỹ Nhung 

85 
Thiết kế đồ chơi giúp trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với tác 
phẩm văn học ở một số trường mầm non trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh 

Trương Hà Quỳnh Như, Lê 
Thị Kim Chung, Phan Thị 
Hoài Thương 

K41.902.111 ThS. Hoàng Thị Phương 

86 Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy trẻ 5 – 6 tuổi 
định hướng không gian. 

Nguyễn Thị Thu Hoài, 
Nguyễn Thị Thắm K40.902.069 ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga 

87 Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng 
trò chơi hình thành biểu tượng toán cho trẻ 5 - 6 tuổi 

Nguyễn Thị Linh, Trần Linh 
Chi, Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên 

K41.902.073 ThS. Trần Thị Thanh Tuyền 

88 
Xây dựng tài liệu hỗ trợ giáo viên về quản lý môi 
trường thính học cho trẻ khiếm thính trong lớp mầm 
non hoà nhập ở một số trường tại TP. Hồ Chí Minh 

Âu Hải Nhi, 

K39.904.046 ThS. Hoàng Trương Thúy An 
Lê Thuỳ Trang, 

Tô Thị Thanh Thảo, 

Trịnh Hoàng Dương 

89 
Tìm hiểu sự liên quan giữa các ký hiệu trong lĩnh 
vực giáo dục với chữ cái ngón tay trong ngôn ngữ kí 
hiệu Mỹ 

Lê Hoài Xuyên, 

K41.01.904.052 TS. Cao Thị Xuân Mỹ 
Trần Thị Hà, 

Nguyễn Chí Thành, 

Hoàng Thị Kiều Trang 

90 Xây dựng tài liệu mô tả hình ảnh sách giáo khoa tự 
nhiên – xã hội lớp 1 

Vũ Thị Kim Dung, 

K40.904.005 ThS. Hoàng Thị Nga Lại Thị Yến, 

Nguyễn Ngọc Nhi, 

La Thị Mai Thu 
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91 
Vận dụng phép biện chứng duy vật trong việc xây 
dựng mẫu hình sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị 
trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh hiện nay 

Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn 
Thị Thảo Nguyên, Nguyễn 
Thị Quỳnh Hương,  

K41.01.605.017  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá 

92 Nâng cao nhận thức pháp luật cho sinh viên Trường 
Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Trần Thu Thuỷ, Huỳnh Thị 
Quế Anh, Nguyễn Thị Xuân 
Tiền, Mai Thị Cẩm Nhi 

K40.605.147 ThS. Lê Văn Thuận 

93 
Nhận thức và vận dụng triết lý giáo dục Hồ Chí 
Minh trong việc nâng cao chất lượng học tập cho 
sinh viên trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Đặng Kim Dịu, 
K40.605.012 TS. Lương Văn Tám 

Phạm Việt Hà Phương 

94 Xây dựng giáo án điện tử trong dạy học môn Giáo 
dục Công dân lớp 10 ở trường THPT 

Trịnh Thị Thuỷ Tiên, K40.605.152 ThS. Đỗ Công Nam 
Phan Ánh Tuyết 

95 
Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 2005 đến năm 
2015 

Huỳnh Văn Vạn K40.605.164 ThS. Phạm Mạnh Thắng 

96 Thiết kế bộ Flashcard nâng cao nhận thức xã hội 
cho học sinh trung học phổ thông 

Hoàng Ngọc Thái Bảo, 

TLHGD.42 CN. Phan Minh Phương Thùy Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn 
Hoàng Huy, Võ Thị Thanh 
Hậu, Hồ Khai Tâm 

97 
Xây dựng sách ảnh minh họa kiến thức Tâm lý học 
đại cương dành cho sinh viên các khoa không 
chuyên Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh 

Nguyễn Hải Uyên, 

TLHGD.41 ThS. Kiều Thị Thanh Trà 
Vũ Thị Yến Nhi, Trần Thị 
Thu Trang 
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98 Năng lực nhận thức của trẻ tự kỷ độ tuổi từ 12 đến 
16 – Nghiên cứu trường hợp 

Lê Thị Toàn, Nguyễn Thị 
Minh Châu TLHGD.41 TS. Huỳnh Mai Trang 

99 Thực trạng sức khỏe tâm thần của sinh viên trường 
Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Miêu Thị Xuân Linh, Võ Văn 
Ngọc Huy, Đoàn Thị Bình 
An, Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Trâm, Tạ Thị Lan Anh 

TLHGD 42 ThS. Kiều Thị Thanh Trà 

100 
Biện pháp rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động trải 
nghiệm cho sinh viên sư phạm tích hợp trong hoạt 
động Hội Sinh viên 

Vũ Thị Huyền, 

TLHGD 42 ThS. Đinh Quỳnh Châu  Võ Phú Toàn, Lê Tấn 
Nguyễn, Nguyễn Thị Hoài 
Thương 

101 Biện pháp phát triển mô hình hỗ trợ sinh viên khiếm 
thị ở một số trường Đại học tại TP Hồ Chí Minh 

Trần Văn Toản, Đỗ Mạnh 
An, Nguyễn Văn Tam, Ngô 
Kiều Khanh, Nguyễn Thị 
Thu Thủy  

TLH 42 ThS. Đỗ Tất Thiên 

102 
Kỹ năng tư duy phản biện của học sinh Trường 
Trung học Thực hành, Trường Đại học Sư phạm TP 
Hồ Chí Minh 

Bùi Thế Bảo, 
Quang Quốc Cường, Phạm 
Thị Thu Diễm, 
Vũ Thanh Kha, Nguyễn Thị 
Ngọc Thư 

TLH 41 ThS. Võ Minh Thành 

103 
Mối quan hệ giữa cơ chế tự vệ với nhu cầu thể hiện 
bản thân của học sinh mắc chứng bạch tạng - 
Nghiên cứu trường hợp 

Thạch Trần Bạch Long, 
Nguyễn Minh Dương, Hồ 
Ngọc Xuân Phương  

TLH 41 ThS. Lê Duy Hùng 
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104 
Xây dựng cẩm nang nâng đỡ tinh thần cho phụ nữ 
sau sinh bị trầm cảm tại một số quận ở TP Hồ Chí 
Minh 

Trần Thiện Tâm, 

TLH 41 ThS. Nguyễn Thị Diễm My 
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Mai 
Giai Lạc 

105 
Xây dựng cẩm nang hỗ trợ việc rèn luyện kỹ năng 
phòng chống bão lũ bất thường cho học sinh Cần 
Giờ TP. Hồ Chí Minh 

Kha Khải Văn, 

TLH 41 ThS.Đỗ Tất Thiên Nguyễn Lê Bảo Hoàng, 
Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn 
Thủy Tiên 

106 Biện pháp tổ chức truyền thông giáo dục tiền hôn 
nhân thông qua mô hình công tác xã hội nhóm 

Lê Thị Hoài, 
CTXH 42 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Văn Kha, Huỳnh Thị 

Kiều 

107 
Xây dựng hệ thống giáo án tổ chức hoạt động trải 
nghiệm cho học sinh lớp 5 theo hướng tích hợp dạy 
học theo dự án 

Trần Tuấn Cảnh, 

K40.609.010 TS Nguyễn Đắc Thanh Huỳnh Thị Diễm Thy, Lê Thị 
My, Nguyễn Thị Thúy, Lê 
Thị Thu Ngân 

108 
Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho 
học sinh tại các trường trung học phổ thông tư thục 
quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Đỗ Văn Khang K40.609.035 
K41.01.609.058 PGS.TS Nguyễn Sỹ Thư 
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109 
Xây dựng hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio) cho 
sinh viên khóa 43 Trường Đại học Sư phạm Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Đặng Mạnh Phi, 
Nguyễn Như Quỳnh Anh, 
Nguyễn Trường Giang, Phan 
Văn Nam 

ThS. Nguyễn Văn Hiến 

110 Thiết kế website hỗ trợ hoạt động giáo dục phòng 
tránh bị xâm hại tình dục cho trẻ tiểu học 

Đinh Văn Lộc, Mai Thị Cúc, 
Nguyễn Hoàng An, Phạm Thị 
Mỹ Duyên 

K41.01.609.041 ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền 

111 
Thực trạng hoạt động tự học của học sinh khối 12 
các trường trung học phổ thông Quận 12 Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Nguyễn Tài Đức, 
K42.01.609.014 TS. Dư Thống Nhất 

Bùi Thị Việt Mỹ, Nguyễn 
Thị Thanh Chúc 

112 
Biên soạn văn bản và xây dựng bài tập hỗ trợ dạy 
học đọc hiểu cho học sinh lớp 2 dưới chuẩn đọc 
hiểu 

  
Võ Thị Thuý Quỳnh 
Đinh Thị Thanh Thi 
Trần Thị Hà My 
Trần Thị Thu Vân 

GDTH K40 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha  
  
  
  

113 Xây dựng bài tập hỗ trợ lỗi âm vần cho học sinh lớp 
một (tại Ba Tri, Bến Tre)  Lê Nguyễn Tấn Phát GDTH K41 CN. Phạm Hải Lê 

114 Dạy học Tự nhiên-Xã hội ở tiểu học theo định 
hướng giáo dục STEM 

 Nguyễn Thị Mộng Trinh 
Lê Thanh Trúc 
Trần Thị Thanh Tuyền 
Lê Hồng Xuyên 
Lê Nguyễn Tấn Phát  

GDTH K41 

ThS. Nguyễn Lâm Hữu Phước 
  
  
  

115 Xây dựng ngữ liệu hỗ trợ giảng dạy và học tập chủ 
đề Giải toán có lời văn ở tiểu học 

Trần Nguyễn Thanh Trúc 
Nguyễn Thuý Oanh Nguyễn 
Xuân Tiến 
Nguyễn Ngọc Tường Vy 

GDTH K40 TS.Dương Minh Thành 
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116 Mô hình hoá trong dạy học một số nội dung Toán ở 
tiểu học 

Võ Lan Chi  
Lê Hồng Gấm 
Nguyễn Ngọc Diệu Hiền 
Nguyễn Thị Thuỳ Quanh 

GDTH K41 
TS.Dương Minh Thành 
  
  

117 Ngoại giao văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc 
(1992 -2017) từ góc nhìn so sánh Nguyễn Phương Quỳnh K41.01.608.081 TS. Trần Thị Thanh Thanh 

118 Hậu phương miền Bắc chi viện cho miền Nam 
những năm 1965 -1968 

Võ Ngọc Thu Minh, Lê Thị 
Nam, Võ Đức Lâm 

K41.01.608.050, 
K42.01.608.097 TS. Nguyễn Thị Hương 

119 Chính sách ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng 
Hòa với Liên Xô trong thập niên 60 thế kỉ XX. 

Hồ Trường Sơn, Nguyễn Thị 
Tuyết Lan 

K41.01.608.138, 
K42.01.608.080 TS. Nguyễn Thị Hương 

120 Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Đông 
Nam Á (2008 – 2016) 

Đào Vũ Hiệp, Lê Thị Yến, 
Hoàng Thị Thanh Tâm 

K42.01.602.019, 
K42.01.602.121, 
K42.01.602.076 

ThS. Đào Thị Mộng Ngọc 

121 
Xây dựng hệ thống Infographic phục vụ dạy học 
ngoại khóa (Lịch sử ở Việt Nam giai đoạn 1954 -
1975, chương trình chuẩn) 

Bùi Thanh Long, Võ Phúc 
Gia Linh, Võ Thị Thu Ngoan 

K42.01.602.110, 
K42.01.602.042, 
K42.01.602.103 

ThS. Đào Thị Mộng Ngọc 

122 Quan hệ kinh tế Việt Nam Cộng Hòa – Nhật Bản 
(1954 -1973) 

Nguyễn Trung Khánh, Đỗ 
Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hữu 
Nghĩa, Hồ Tranh Phí 

K41.01.602.031, 
K42.01.602.038, 
K42.01.602.052, 
K41.01.602.066 

TS. Trịnh Tiến Thuận 

123 
Phong trào đấu tranh phá ấp chiến lược của quân và 
dân tỉnh Quảng Ngãi trong chống Mỹ cứu nước 
(1961-1963) 

Nguyễn Hoàng Như Yến K41.01.602.100 TS. Lê Văn Đạt 

124 
Tìm hiểu cuộc đấu tranh của tù binh cộng sản ở trại 
giam Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) những năm 1967 
-1973. 

Bùi Thị Tường Vi K41.01.602.093 TS. Lê Văn Đạt 

125 
Tăng cường nội dung văn hóa trong khóa trình Lịch 
sử Việt Nam 11 trung học phổ thông (Chương trình 
chuẩn) 

Huỳnh Minh Khang, Nguyễn 
Thị Hiền, Nguyễn Trương 
Kim Lộc 

K42.01.602.032, 
K42.01.602.017, 
K42.01.602.111 

ThS. Nguyễn Trà My 
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126 Quá trình hình thành và phát triển của tầng lớp hiệp 
sĩ Anh thời trung đại (thế kỉ XI –XVIII) 

Trần Thị Thùy Dương, Trần 
Thị Kim Quyên, VõThị Diệu 
Ái 

K41.01.602.012, 
K41.01.602.071, 
K42.01.602.001 

ThS. Nguyễn Trà My 

127 Ngoại giao công chúng của Ấn Độ trong những năm 
đầu thế kỉ XXI 

Huỳnh Nguyễn Thanh Ngân, 
Nguyễn Thanh Nhàn, 
Nguyễn Thị Diệu 

K42.01.608.206, 
K42.01.608.109, 
K42.01.608.024 

ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh 

128 
“Sức mạnh thông minh” trong chính sách đối ngoại 
của Hoa Kỳ đối với khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương những năm đầu thế kỉ XXI 

Trương Trúc Ngân, Nguyễn 
Thị Nhi, Nguyễn Thị Huỳnh 
Giao 

K41.01.608.053, 
K42.01.608.119, 
K42.01.608.047 

ThS. Hồ Ngọc Diễm Thanh 

129 
Vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề 
hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên (từ năm 2000 đến 
nay) 

Phan Thị Thiên Thái Hồng, 
Đặng Hải Triều 

K41.01.608.031, 
K41.01.608.114 TS. Nguyễn Minh Mẫn 

130 
Sự điều chỉnh trong  chính sách đối ngoại của Đài 
Loan đối với Trung Quốc đại lục dưới thời tổng 
thống Thái Anh Văn. 

Nguyễn Đỗ Huy Hoàng, Mai 
Thị Huyền Trang, Trần Thị 
Bảo Uyên 

K41.01.608.028, 
K41.01.608.112, 
K41.01.608.121 

TS. Nguyễn Minh Mẫn 

131 
Hướng dẫn tự học bản đồ trong dạy học lịch sử ở 
trường phổ thông vận dụng qua khóa trình lịch sử 
thế giới lớp 11 - trung học phổ thông 

Nguyễn Thị Thủy K40.01.602. TS. Tưởng Phi Ngọ 

132 Quan hệ Mỹ - Nga sau chiến tranh lạnh đến nay 
Trần Thị Phương Thảo, 
Huỳnh Lê Thanh Trúc, 
Nguyễn Thị Thu Thảo 

K41.01.608.094, 
K42.01.608.176, 
K42.01.608.149 

TS. Lê Phụng Hoàng 

133 Bàn về quy luật "mạnh được yếu thua" trong cuộc 
kháng chiến chống Pháp (1945-1954) Nguyễn Linh Phong K41.905.053 CN. Đặng Văn Khoa 

134 

Nghiên cứu một số bài tập thể dục cơ bản và trò 
chơi vận động nhằm nâng cao khả năng định hướng 
không gian cho sinh viên khiếm thị Trường Đại học 
Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn 
Thanh Duy K41.01.903.103 TS. Nguyễn Thị Gấm 
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135 
Tìm hiểu hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất 
của sinh viên Đại cương Trường Đại học Sư phạm 
TP. Hồ Chí Minh 

Danh Phố K40.903.083 ThS. Lê Vũ Kiều Hoa 
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